
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: VẬT LÝ. LỚP 11 (TRẮC NGHIỆM)
Thời gian làm bài: 45 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Lưu ý: Thí sinh phải tô số báo danh và mã đề vào phiếu trả lời.

Câu 1: Người ta đặt một bộ nguồn 3 pin giống nhau song song thu được bộ nguồn có suất điện động 6V và điện trở trong của bộ nguồn 3  (. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 6 V ; 1 (
B. 3 V ; 3 (
C. 6 V ; 9 (
D. 18V ; 9 (
Câu 2: Silic pha pha tạp với chất nào sau đây không cho bán dẫn loại p?


A. bo
B. phốt pho
C. gali
D. nhôm

Câu 3: Đương lượng điện hóa của đồng là k = 3,3.10-7 kg/C. Muốn cho trên catôt của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện 16,5 g đồng thì điện lượng chạy qua bình phải là

A. 5.104 C
B. 5.105 C
C. 5.106 C
D. 5.103 C
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E=9 V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối, vôn kế có điện trở 50 (. Số chỉ của vôn kế là:

A. 1,5 V
B. 0,5 V


C. 1,0 V
D. 3,0 V
Câu 5: Dung dịch nào sau đây không phải là chất điện phân ?


A. Dung dịch muối ăn.
B. Dung dịch đồng II ôxit.

C. Dung dịch xút.
D. Dung dịch axit sunfuric.
Câu 6: Không khí ở điều kiện bình thường không dẫn điện vì


A. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện.


B. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng.


C. các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.


D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện, trong chất khí không có hạt tải.

Câu 7: Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 400 K thì điện trở suất của bạc là


A. 3,812.10-8 Ω.m
B. 4,151.10-8 Ω.m
C. 4,14.10-8 Ω.m
D. 2,33.10-8 Ω.m

Câu 8: Cho đoạn mạch chỉ có điện trở, có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi điện trở trong mạch điều chỉnh tăng 3 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ trong mạch:

A. Giảm 3 lần
B. Giảm 9 lần
C. Tăng 9 lần
D. Tăng 3 lần

Câu 9: Silic pha tạp asen thì:


A. Hạt tải cơ bản là electron và là bán dẫn loại n

B. Hạt tải cơ bản là electron và là bán dẫn loại p

C. Hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại n

D. Hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại p
Câu 10: Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.


B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.


C. Nguyên nhân điện trở của kim loại do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.


D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

Câu 11: Mắc một điện trở 16 ( vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1( thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt bằng

A. PN = 4 W; Png = 2,25 W
B. PN = 5,04 W; Png = 1,125 W


C. PN = 4 W; Png = 4,25 W
D. PN = 5,04 W; P ng = 5,4 W

Câu 12: Qua 1 nguồn điện có suất điện động không đổi để truyền 1 điện lượng là 10 C thì lực lạ phải sinh công 20 mJ. Để chuyển điện lượng 15 C qua nguồn thì lực phải sinh một công là:

A. 10 mJ
B. 15 mJ
C. 20 mJ
D. 30 mJ
Câu 13: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ohm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch:


A. Tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.


B. Tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.


C. Tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.


D. Tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn điện.

Câu 14: Nếu 3 pin giống nhau mắc nối tiếp thu được suất điện động và điện trở trong là 9 V và 3 ( thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là:

A. 3 V và 1 (
B. 2,5 V và 1/3 (
C. 3 V và 1/3 (
D. 9 V và 1/3 (
Câu 15: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:


A. Các ion âm
B. Các ion dương

C. Các electron tự do
D. Các nguyên tử
Câu 16: Khi n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động là ( và điện trở trong là r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

A. n( và r/n
B. n( và nr
C. ( và nr
D. ( và r/n
Câu 17: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với:


A. Thời gian dòng điện chạy qua mạch.
B. Cường độ dòng điện trong mạch.

C. Hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch.
D. Nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.
Câu 18: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:


A. Các ion dương.
B. Ion dương, ion âm và các electron tự do.


C. Các ion âm.
D. Ion dương và ion âm.

Câu 19: Nối cặp nhiệt nhiệt đồng – constantan với một milivôn kế thành một mạch kín. Nhúng mối hàn thứ nhất vào nước đá đang tan và mối hàn thứ hai vào hơi nước sôi, milivôn kế chỉ 5,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động (T của cặp nhiệt này.

A. 4,25 (V/K
B. 52,5 (V/K
C. 52,5 mV/K
D. 4,25 mV/K
Câu 20: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 (. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

A. 1 A
B. 2 A
C. ½ A
D. 3 A
Câu 21: Nhiệt lượng toả ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua điện trở  50( là:


A. 48 KJ
B. 480 J
C. 24 KJ
D. 24000 KJ
Câu 22: Chọn câu sai:


A. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.


B. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây tác dụng nhiệt.


C. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại không thay đổi.

D. Hạt tải điện trong kim loại là ion.

Câu 23: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào không đúng về dòng điện.

A. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không đổi theo thời gian.

B. Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe.


C. Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế.

D. Cường độ dòng điện càng lớn thì một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều.
Câu 24: Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với


A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng.


B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân.


C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân.


D. hóa trị của của chất được giải phóng.

Câu 25: Bản chất của dòng điện trong chất điện phân là:


A. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.


B. Dòng ion (+) dịch chuyển theo chiều điện trường.


C. Dòng ion (+) và ion (-) chuyển động có hướng theo 2 chiều nghịch nhau.


D. Dòng ion (-) dịch chuyển ngược chiều điện trường.

Câu 26: Cho mạch điện gồm một pin có suất điện động 4,5 V  và điện trở trong 0,5 ( nối với mạch ngoài là một điện trở 4 (. Cường độ dòng điện toàn mạch là

A. 9 A
B. 1 A
C. 2 A
D. 0,5 A
Câu 27: Một dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 3,2 mA. Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua tiết diện thẳng là bao nhiêu? Cho e=1,6.10-19  C


A. 1,2.1020
B. 1,2.1019
C. 1,2.1018
D. 1,2.1021
Câu 28: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:


A. Đơn vị của suất điện động là Jun.


B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.


C. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.


D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.

Câu 29: Điện phân cực dương tan 1 dung dịch trong 10 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 g. Nếu điện phân trong 1 giờ với cùng cường độ điện dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là:

A. 6 g
B. 12 g
C. 24 g
D. 48 g
Câu 30: Lỗ trống là


A. một hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện +e.


B. một ion dương có thể di chuyển tụ do trong bán dẫn.


C. một vị trí liên kết bị thếu electron nên mang điện dương.


D. một vị trí lỗ nhỏ trên bề mặt khối chất bán dẫn.

-----------------------------------------------
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	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 

 

 1
 

 
	 

Dòng điện không đổi 
 

 

	 Dòng điện không đổi – Nguồn điện


	2
	 2
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4 
	10

	
	
	Điện năng – Công suất điện
	1 
	 1
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	1 
	2 
	 
	 
	1 
	 4
	 
	 
	4
	 
	 8
	13,3

	
	
	 Định luật ohm đối với toàn mạch

	 1
	1 
	 
	 
	 1
	1
	 
	 
	 1
	 2
	 
	 
	1 
	 4
	 
	 
	4
	 
	8
	13,3

	
	
	Ghép nguồn điện thành bộ
	 
	 
	 
	 
	2
	 2
	 
	 
	 1
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 
	 
	 
3


	6,7

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Dòng điện trong các môi trường


	Dòng điện trong kim loại
	2 
	2 
	 
	 
	 1
	1
	 
	 
	1 
	2
	 
	 
	1 
	 4
	 
	 
	 5
	 
	 9
	16,7

	
	
	Dòng điện trong chất điện phân
	2
	2
	
	
	2
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	5
	
	7
	16,7

	
	
	Dòng điện trong chất khí
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	10

	
	
	Dòng điện trong chất bán dẫn
	2
	2
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	4
	13,3

	tổng 
	
	 
	12
	12
	
	
	9
	11
	
	
	6
	10
	
	
	3
	12
	
	
	30
	
	45
	100%

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	


* chTN: câu hỏi trắc nghiệm khách quan; 
* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu ở cùng mức độ của đơn vị kiến thức.
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